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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:        /2021/TT-BTNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 


THÔNG TƯ
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường


Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm:

1. Tiêu chuẩn, hồ sơ, thẩm quyền, trình tự thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp.
 2. Tiêu chuẩn, điều kiện, công nhận, hủy bỏ, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

3. Thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn; giám định bổ sung, giám định lại, chi phí giám định và chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi giám định tư pháp


1. Lĩnh vực giám định tư pháp về tài nguyên và môi trường bao gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám.
2. Hoạt động giám định tư pháp về tài nguyên và môi trường được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện giám định tư pháp 
Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện giám định tư pháp theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng; có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 11, Điều 23, Điều 24 của Luật Giám định tư pháp năm 2012 và khoản 7, khoản 13, khoản 14 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020.
Điều 5. Quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp

Hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện căn cứ vào quy chuẩn chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung cần giám định.

Chương II
GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP                           THEO VỤ VIỆC, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

Mục 1

 GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP 
Điều 6. Tiêu chuẩn, hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp

1. Tiêu chuẩn, hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Luật Giám định tư pháp năm 2012 và điểm a, điểm b khoản 4, điểm a, điểm b khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi một số điều Luật Giám định tư pháp năm 2020. 
2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp. 
3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại địa phương.
4. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do
. 
5. Việc cấp thẻ giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
6. Mẫu Giấy xác nhận thời gian hoạt động chuyên môn theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp

1. Các trường hợp miễn nhiệm, hồ sơ,  trình tự, thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020. 
2. Hàng năm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Pháp chế. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp.  
3. Hàng năm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp rà soát, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương.
Điều 8. Lập, công bố danh sách giám định viên tư pháp 

1. Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập và gửi danh sách giám định viên tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm, miễn nhiệm kèm theo thông tin của giám định viên tư pháp đến Bộ Tư pháp để lập danh sách chung; đồng thời công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
2. Sở Tài nguyên và Môi trường lập và gửi danh sách giám định viên tư pháp được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm kèm theo thông tin của giám định viên tư pháp đến Sở Tư pháp để lập danh sách chung; đồng thời công bố trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Mục 2

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

Điều 9. Tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc 

1. Công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc:

a) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

b) Có trình độ đại học trở lên do cơ sở giáo dục của Việt Nam đào tạo theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam;
c) Có thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức phù hợp với lĩnh vực tài nguyên và môi trường mà người đó được bổ nhiệm làm giám định viên tư pháp theo vụ việc.

2. Trong trường hợp người không có trình độ đại học nhưng có kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

Điều 10. Lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc
1. Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc có đủ điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư này gửi Vụ Pháp chế để trình Bộ trưởng công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ nơi người được đề nghị công nhận đang công tác.

b) Danh sách đề nghị công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, trong đó có các thông tin: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi công tác; trình độ, lĩnh vực chuyên môn; thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo (tính theo số tháng); kinh nghiệm hoạt động giám định tư pháp (tính theo số lượng vụ việc tham gia thực hiện giám định tư pháp).

2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, đồng thời đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung. Trường hợp từ chối, Vụ Pháp chế thừa lệnh Bộ trưởng có văn bản gửi đơn vị đề nghị và nêu rõ lý do. 

3. Khi có sự thay đổi về thông tin liên quan đến người giám định tư pháp theo vụ việc thì Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi Vụ Pháp chế điều chỉnh thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc đã được công nhận, trong đó phải có những nội dung như: họ và tên người giám định tư pháp theo vụ việc đã được công nhận; số quyết định công nhận; thông tin đề nghị điều chỉnh. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Vụ Pháp chế tổng hợp danh sách điều chỉnh thông tin người giám định tư pháp theo vụ việc trình Bộ trưởng ký quyết định điều chỉnh, đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi Bộ Tư pháp danh sách điều chỉnh.
4. Việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Luật Giám định tư pháp.

5. Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng lựa chọn, quyết định việc trưng cầu giám định.

6. Trong trường hợp đặc biệt, người trưng cầu giám định có thể trưng cầu người giám định tư pháp theo vụ việc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện không thuộc danh sách đã công bố để thực hiện giám định nhưng phải nêu rõ lý do trong quyết định trưng cầu.

7. Theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giới thiệu cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người giám định tư pháp theo vụ việc ngoài danh sách đã công bố để thực hiện giám định.
Mục 3

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
Điều 11. Điều kiện của Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 19 của Luật Giám định tư pháp năm 2012 được lựa chọn để lập, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

Điều 12. Lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 của Luật Giám định tư pháp năm 2012 để ra quyết định công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
Vụ Pháp chế gửi danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc kèm theo các thông tin quy định tại Điều 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung.
2. Khi có sự thay đổi về thông tin liên quan đến tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thì Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi Vụ Pháp chế điều chỉnh thông tin tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã được công nhận, trong đó phải có những nội dung như: tên tổ chức, số quyết định công nhận; lý do đề nghị điều chỉnh, nêu rõ điều kiện không còn đáp ứng. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Vụ Pháp chế tổng hợp danh sách điều chỉnh thông tin tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trình Bộ trưởng ký quyết định điều chỉnh, đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi Bộ Tư pháp danh sách điều chỉnh.

3. Việc lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Luật Giám định tư pháp.

4. Danh sách Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc quy định tại khoản 1 Điều này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng lựa chọn, quyết định việc trưng cầu giám định.

5. Trong trường hợp đặc biệt, người trưng cầu giám định có thể trưng cầu tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 của Luật Giám định tư pháp năm 2012 không thuộc danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã công bố để thực hiện giám định nhưng phải nêu rõ lý do trong quyết định trưng cầu.

6. Theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giới thiệu tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 19 của Luật Giám định tư pháp năm 2012 ngoài danh sách đã công bố để thực hiện giám định.

Chương III

THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

Điều 13. Tiếp nhận, từ chối, giao nhận, kết luận giám định của giám định viên tư pháp

Giám định viên tư pháp tiếp nhận, thực hiện, từ chối, giao nhận, kết luận giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 và quy định tại Thông tư này.
Điều 14. Tiếp nhận, lựa chọn và cử cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
1. Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhận được quyết định trưng cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và phân công người thực hiện giám định tư pháp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được trưng cầu.
2. Tiếp nhận thông qua trưng cầu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường: cơ quan trưng cầu, người trưng cầu giám định gửi quyết định trưng cầu giám định tư pháp và giao nhận đối tượng giám định (nếu có). Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại.
3. Tiếp nhận thông qua trưng cầu tại Sở Tài nguyên và Môi trường: việc cử người tham gia giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Luật Giám định tư pháp.

4. Lựa chọn và cử người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc: 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được quyết định trưng cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn hình thức thực hiện giám định phù hợp với nội dung trưng cầu giám định và thực hiện như sau:

a) Trường hợp lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã có trong danh sách đã công bố thì Vụ trưởng Vụ Pháp chế thừa lệnh Bộ trưởng ký quyết định cử cá nhân, tổ chức thực hiện;

b) Trường hợp lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ngoài danh sách đã công bố thì Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng ký quyết định cử cá nhân, tổ chức thực hiện.

Điều 15. Chuẩn bị giám định tư pháp

1. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tiến hành nghiên cứu hồ sơ trưng cầu, yêu cầu và các quy định cụ thể của pháp luật có liên quan để chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định thì đề nghị người trưng cầu, cơ quan trưng cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu có liên quan.
2. Người trưng cầu, cơ quan trưng cầu giám định tư pháp khi trưng cầu người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trước khi gửi quyết định trưng cầu, nếu cần thiết trao đổi trước với Vụ Pháp chế, Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung chuyên môn liên quan đến lĩnh vực giám định để thống nhất các nội dung trưng cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được trưng cầu.  

Điều 16. Trình tự thực hiện giám định tư pháp
1. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc triển khai thực hiện giám định như sau:
a) Lập đề cương giám định gồm danh sách nhân sự thực hiện giám định; quy chuẩn chuyên môn lĩnh vực giám định; thời gian dự kiến hoàn thành giám định; các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện giám định; thông tin về năng lực của các cá nhân thực hiện giám định;
b) Thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung cần giám định;
c) Tiến hành giám định;
d) Dự thảo kết luận giám định tư pháp.
2. Trường hợp có thay đổi về cá nhân, tổ chức giám định tư pháp, Thủ trưởng đơn vị cử cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc có trách nhiệm gửi văn bản về Vụ Pháp chế để lựa chọn, cử cá nhân, tổ chức khác thực hiện giám định theo quy định.
3. Trong quá trình thực hiện, cá nhân, tổ chức giám định tư pháp phải lập văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này
.
4. Người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc khi thực hiện giám định tư pháp có quyền sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác có đủ điều kiện, năng lực nhằm phục vụ cho việc giám định.

Điều 17. Giao nhận, mở niêm phong đối tượng giám định tư pháp

1. Trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được quyết định trưng cầu giám định có kèm theo đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật (nếu có): Vụ Pháp chế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ, tài liệu cho cá nhân, tổ chức được cử thực hiện giám định. Biên bản giao nhận đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp trưng cầu trực tiếp người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có kèm theo đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật (nếu có) thì người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Biên bản giao nhận đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Khi tiếp nhận đối tượng cần giám định, tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có) trong tình trạng niêm phong thì trước khi mở phải kiểm tra niêm phong. Quá trình mở niêm phong phải có mặt người thực hiện giám định, người trưng cầu, yêu cầu giám định và người chứng kiến (nếu có). Mọi thông tin, diễn biến liên quan đến quá trình mở niêm phong phải được ghi vào biên bản và có chữ ký xác nhận của các bên tham gia, chứng kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Trường hợp trưng cầu, yêu cầu giám định không thể kèm theo đối tượng giám định, cá nhân, tổ chức giám định và các bên có liên quan phải đến hiện trường nơi có vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định để lập biên bản bàn giao hiện trạng đối tượng giám định cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định. Biên bản bàn giao hiện trạng, đối tượng giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định có thể yêu cầu bên trưng cầu, yêu cầu giám định và các bên có liên quan tạo điều kiện tiếp cận đối tượng giám định và cung cấp hồ sơ tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định.

Điều 18. Thời hạn thực hiện giám định 

1. Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tối đa 03 tháng đối với các trường hợp quy định tại Điều 3 của Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Trường hợp giám định vụ việc có từ 02 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường quy định tại Điều 3 của Thông tư này trở lên hoặc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.
2. Thời hạn giám định tư pháp quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được quyết định của người trưng cầu giám định kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định hoặc từ ngày giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc được trưng cầu trực tiếp nhận được quyết định của người trưng cầu giám định kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định.

3. Trường hợp cần thiết, thời hạn giám định tư pháp có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa đối với loại việc đó.

4. Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

Điều 19. Từ chối thực hiện giám định tư pháp 

Trường hợp nội dung trưng cầu giám định tư pháp không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và có đủ căn cứ từ chối theo quy định tại Điều 34 Luật Giám định tư pháp năm 2012 và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định, đồng thời gửi về Vụ Pháp chế để theo dõi việc thực hiện.

Điều 20. Kết luận giám định tư pháp
1. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc lập kết luận giám định tư pháp. Mẫu kết luận giám định tư pháp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 
ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Trường hợp người trưng cầu giám định trưng cầu trực tiếp giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, bản kết luận giám định phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc.
3. Trường hợp người trưng cầu giám định trưng cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cử người giám định thì bản kết luận giám định phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của người giám định tư pháp theo vụ việc và có xác nhận chữ ký của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Xác nhận chữ ký kết luận giám định tư pháp
a) Trường hợp kết luận giám định của người giám định tư pháp theo vụ việc có liên quan đến 01 lĩnh vực thì người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ xác nhận chữ ký của người giám định tư pháp theo vụ việc. Trường hợp kết luận giám định của người giám định tư pháp theo vụ việc có liên quan đến 02 lĩnh vực trở lên hoặc 01 lĩnh vực do 02 đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trở lên cùng thực hiện giám định thì phải có xác nhận của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Trường hợp kết luận giám định của tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020.
Điều 21. Bàn giao kết luận giám định tư pháp
1. Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi hoàn thành việc ký kết luận giám định, cá nhân, tổ chức thực hiện giám định gửi kết luận giám định và tiến hành lập biên bản bàn giao kết luận giám định cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định, đồng thời gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Vụ Pháp chế để theo dõi việc thực hiện giám định.

2. Biên bản bàn giao kết luận giám định tư pháp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.


Điều 22. Lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp

1. Hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

2. Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định chịu trách nhiệm bảo quản, lưu trữ hồ sơ giám định do mình thực hiện theo quy định và phải xuất trình hồ sơ giám định khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự, dân sự, vụ việc hành chính.

Điều 23. Giám định bổ sung, giám định lại

1. Trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ án, vụ việc đã được kết luận giám định trước đó thì tiến hành giám định bổ sung. Việc trưng cầu, yêu cầu giám định bổ sung được thực hiện như giám định lần đầu.
2. Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Giám định tư pháp.

3. Người trưng cầu giám định tự mình hoặc theo đề nghị của người yêu cầu giám định quyết định việc trưng cầu giám định lại. Trường hợp người trưng cầu giám định không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Hội đồng giám định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập và thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Giám định tư pháp năm 2012.

5. Vụ trưởng Vụ Pháp chế lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp nội dung trưng cầu giám định, trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng. Thành phần, số lượng thành viên và cơ chế hoạt động của hội đồng giám định thực hiện theo Điều 30 của Luật Giám định tư pháp năm 2012. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng giám định thực hiện theo Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 24. Chế độ báo cáo
1. Trước ngày 20 của Quý, đơn vị được giao thực hiện giám định tư pháp, đơn vị có thành viên được giao làm đầu mối của Tổ giám định tư pháp, đơn vị có thành viên là Chủ tịch Hội đồng giám định báo cáo bằng văn bản về tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Vụ Pháp chế để Vụ Pháp tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 của Quý. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. 

1. Trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, đơn vị được giao thực hiện giám định tư pháp, đơn vị có thành viên được giao làm đầu mối của Tổ giám định tư pháp, đơn vị có thành viên là Chủ tịch Hội đồng giám định báo cáo bằng văn bản về tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Vụ Pháp chế để Vụ Pháp tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 25. Kinh phí giám định tư pháp 

1. Chi phí thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 ngày 28/3/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng và các văn bản quy định chi tiết thi hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện theo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 

3. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có trách nhiệm lập dự toán theo quy định tại Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18/09/2014 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp gửi cơ quan trung cầu thanh toán theo quy định.
4. Tạm ứng, thanh toán chi phí giám định tư pháp về tài nguyên và môi trường

a) Việc tạm ứng chi phí giám định cho cá nhân, tổ chức giám định tư pháp về tài nguyên và môi trường được tiến hành trước khi thực hiện giám định. Mức tạm ứng và tiến độ tạm ứng được thỏa thuận trên cơ sở đề nghị của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định và phải đảm bảo đủ để thực hiện giám định đối với công việc được trưng cầu, yêu cầu.

b) Khi nhận kết luận giám định tư pháp về tài nguyên và môi trường, bên trưng cầu giám định có trách nhiệm tổ chức thanh toán, quyết toán chi phí giám định tư pháp về tài nguyên và môi trường cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định và các bên có liên quan theo quy định.

c) Trình tự, thủ tục tạm ứng, thanh toán chi phí giám định tư pháp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 26. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp mới, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, điều chỉnh danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; lập và gửi danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp để đăng tải và gửi Bộ Tư pháp theo quy định; cử người tham gia giám định tư pháp theo vụ việc; thành lập Hội đồng giám định.
3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giám định tư pháp.
4. Chủ trì thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và các quy định của Thông tư này.

5. Chủ trì thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; gửi báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về Bộ Tư pháp và cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6. Hàng năm, trên cơ sở đề xuất khen thưởng của các đơn vị quy định tại Điều 24 của Thông tư này, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền khen thưởng người giám định tư pháp có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp.

7. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 27. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan
1. Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Văn phòng Bộ đăng tải, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được danh sách do Vụ Pháp chế gửi; xác nhận chữ ký kết luận giám định theo quy định tại Điều 20 của Thông tư này.
3. Thủ trưởng đơn vị có người được giao thực hiện giám định tư pháp, đơn vị có thành viên được giao làm đầu mối của Tổ giám định tư pháp, đơn vị có thành viên là Chủ tịch Hội đồng giám định tạo mọi điều kiện để thực hiện giám định, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và các nội dung theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và tại Thông tư này.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2021.

2. Thông tư này thay thế các Thông tư:

a) Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giám định tư pháp và mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Người giám định tư pháp theo vụ việc đang thực hiện giám định tư pháp theo quyết định trưng cầu giám định tư pháp của cơ quan trưng cầu, người trưng cầu giám định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giám định tư pháp và mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

2. Người giám định tư pháp theo vụ việc đã được công bố trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 Thông tư này thì không phải làm lại thủ tục công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc. 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành  

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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